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TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị định quy định về thống kê, 

báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông


Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-UBATGTQG ngày 09/01/2017 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về Năm an toàn giao thông 2017, trong đó giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông, Bộ Công an kính trình Chính phủ phê duyệt đề nghị xây dựng Nghị định nêu trên như sau:
I. Sự cần thiết ban hành Nghị định

1. Tai nạn giao thông là một vấn đề xã hội quan tâm từ nhiều năm nay. Đảng, Chính phủ, Quốc hội và cả hệ thống chính trị cùng phải vào cuộc để tập trung kiềm chế, ngăn chặn và từng bước làm giảm thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra. Các chủ trương, chính sách về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông được xây dựng dựa trên báo cáo về tình hình trật tự, an toàn giao thông, trong đó tai nạn giao thông và số liệu tai nạn giao thông là nền tảng của các đề xuất về chủ trương, chính sách bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Tuy nhiên, hiện nay công tác thống kê, báo cáo tai nạn giao thông còn rất nhiều tồn tại, bất cập, cụ thể:
- Giữa các Bộ, ngành chưa có sự thống nhất trong việc theo dõi, thống kê, phân loại tai nạn giao thông cả về nội dung, phương pháp, cách thức phân công thực hiện. Mỗi ngành có hướng dẫn riêng và do đó số liệu thống kê còn khác nhau. Việc trao đổi thông tin tai nạn giao thông giữa các Bộ, ngành chưa có cơ chế rõ ràng, nhất là việc trao đổi thống nhất số liệu về thiệt hại của tai nạn giao thông như số người chết, số người bị thương giữa Bộ Công an và Bộ Y tế chưa được thực hiện, do vậy, số liệu của 2 ngành thường khác nhau rất nhiều.

- Số liệu tai nạn giao thông công bố hàng năm còn đơn giản, hầu hết chỉ có số vụ, số người chết, số người bị thương, chưa phân tích, đánh giá theo các tiêu chí khác để thấy được mối quan hệ biện chứng giữa các yếu tố tác động đến tai nạn giao thông như: mật độ dân cư, tỷ lệ gia tăng phương tiện giao thông, ảnh hưởng của cầu, đường giao thông...
- Phương pháp thu thập thông tin, tổng hợp và phân tích tai nạn giao thông còn thủ công. Việc chia sẻ thông tin dữ liệu tai nạn giao thông chưa có quy định cụ thể, thống nhất giữa các Bộ, ngành có liên quan.

- Tiêu chí xác định người chết do tai nạn giao thông hiện tại chưa rõ ràng dẫn đến việc thống kê số người chết chưa chính xác và đầy đủ; có trường hợp các địa phương không báo cáo hết số người chết do tai nạn giao thông khi đang trên đường đi cấp cứu hoặc sau khi cấp cứu tại bệnh viện, thay vào đó là thống kê thành người bị thương.

- Cách phân loại chấn thương, cách tính thiệt hại về tài sản do tai nạn giao thông và phân tích nguyên nhân do tai nạn giao thông cũng chưa được quy định thống nhất, cụ thể. Mốc thời gian báo cáo giữa các Bộ, ngành còn chênh lệch nhau dẫn đến việc tổng hợp, thống kê không chính xác, số liệu khác nhau.
2. Để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nêu trên và tạo cơ sở pháp lý tổ chức thực hiện, việc xây dựng Nghị định quy định về thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông là cần thiết và phù hợp với tình hình hiện nay. Các quy định về thống kê, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông sẽ là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước hoạch định các chính sách về giao thông được khoa học và chính xác.

II. Mục đích, nguyên tắc xây dựng Nghị định

1. Mục đích

Quy định cụ thể về phạm vi, đối tượng, nguyên tắc, thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước và phân công nhiệm vụ, sự phối hợp giữa các Bộ, ngành trong việc thống kê, báo cáo, xây dựng và chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; đồng thời tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ này.

2. Quan điểm xây dựng Nghị định

Nghị định quy định về thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông dựa trên các quan điểm sau:

- Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật trong hệ thống pháp luật; tuân thủ quy định của các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước.

- Đảm bảo xây dựng Nghị định đúng theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

- Tạo cơ sở pháp lý trong việc thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn quốc về công tác thống kê, báo cáo, xây dựng và chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông.

III. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về thống kê, báo cáo, xây dựng và chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa tại Việt Nam.

2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

IV. Mục tiêu, nội dung của chính sách, giải pháp thực hiện chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định

1. Chính sách 1: Quy định trách nhiệm của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác thống kê, báo cáo, xây dựng và chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.
Mục tiêu của chính sách: Rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc thống kê, báo cáo, xây dựng và chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa hiện đang áp dụng trong các Bộ, ngành có liên quan để tổng hợp, thống nhất trong phạm vi toàn quốc về công tác này.

2. Chính sách 2: Quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc thực hiện công tác thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Mục tiêu của chính sách: Rà soát, thống nhất lại các chỉ tiêu về thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông từ cấp cơ sở lên cấp trung ương để thực hiện thống nhất trong toàn quốc, làm cơ sở cho các cơ quan chức năng hoạch định chính sách về giao thông chính xác và phù hợp với tình hình thực tiễn.

V. Dự kiến nguồn lực, điều kiện đảm bảo cho việc thi hành văn bản sau khi được thông qua

- Về nhân lực: Cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng vũ trang hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật.

- Về kinh phí: Trang bị máy móc, trang thiết bị và đảm bảo điều kiện làm việc từ nguồn ngân sách nhà nước.
- Điều kiện đảm bảo cho việc thi hành Nghị định sau khi được thông qua: Các quy định tại Nghị định phù hợp với thực tiễn quản lý nhà nước về giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Sau khi Nghị định được thông qua, Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Việt kiểm sát nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý tổ chức thực hiện Nghị định này và có sự kết nối giữa các Bộ, ngành, địa phương.
VI. Thời gian dự kiến trình thông qua Nghị định

Thời gian dự kiến: Quý II năm 2019.

Trên đây là Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị định quy định về thống kê, báo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông, Bộ Công an xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định.

(Xin gửi kèm Báo cáo đánh giá tác động của Chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định; Báo cáo đánh giá thực trạng công tác thống kê, cáo cáo, chia sẻ dữ liệu về tai nạn giao thông; Đề cương dự thảo Nghị định)./.
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